
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 68DCKT10001 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH 68DCKT11

2 2 68DCKT11007 KIỀU THỊ LAN ANH 68DCKT11

3 3 68DCKT12006 NGUYỄN THỊ THỦY ANH 68DCKT11

4 4 68DCKT20222 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH 68DCKT11

5 5 68DCKT11004 ĐỖ THỊ ÁNH 68DCKT11

6 6 68DCKT11003 TRẦN THỊ  BÉ 68DCKT11

7 7 68DCKT14721 TRẦN THỊ HUYỀN CHÂN 68DCKT11

8 8 68DCKT10002 NGUYỄN THỊ DUYÊN 68DCKT11 Cấm thi

9 9 68DCKT11009 NGUYỄN HUY HIẾU 68DCKT11

10 10 68DCKT11012 PHÙNG THỊ HẰNG 68DCKT11 Cấm thi

11 11 68DCKT10003 TRƯƠNG THỊ HẠNH 68DCKT11

12 12 68DCKT14210 TRƯƠNG THỊ HOAN 68DCKT11

13 13 68DCKT10004 LÊ THỊ BÍCH HUỆ 68DCKT11 Cấm thi

14 14 68DCKT10011 NGUYỄN THỊ HUYỀN 68DCKT11

15 15 68DCKT10009 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 68DCKT11

16 16 68DCKT10010 TRẦN THỊ THU HUYỀN 68DCKT11

Ngày thi: 12/6/2018 Ca thi: 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kinh tế vĩ mô DC2KV62

16 16 68DCKT10010 TRẦN THỊ THU HUYỀN 68DCKT11

17 17 68DCKT11006 CHU THỊ HƯỜNG 68DCKT11

18 18 68DCKT11002 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 68DCKT11

19 19 68DCKT11016 TRẦN THỊ HƯỜNG 68DCKT11

20 20 68DCKT10005 HÀ THỊ THU HƯƠNG 68DCKT11

21 21 68DCKT10006 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 68DCKT11

22 22 68DCKT10007 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 68DCKT11

23 23 68DCKT12301 NGUYỄN HUY  KHÔI 68DCKT11

24 24 68DCKT11014 NGUYỄN THỊ THANH LAM 68DCKT11

25 25 68DCKT10094 BÙI ĐÀO LINH 68DCKT11

26 26 68DCKT12001 ĐỖ KHÁNH LINH 68DCKT11

27 27 68DCKT10016 ĐỖ THỊ MỸ LINH 68DCKT11

28 28 68DCKT11005 ĐỖ THỊ THÙY LINH 68DCKT11

29 29 68DCKT10015 LÊ THỊ KHÁNH LINH 68DCKT11

30 30 68DCKT11011 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 68DCKT11

31 31 68DCKT11018 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 68DCKT11

32 32 68DCKT10013 PHẠM THỊ LINH 68DCKT11

33 33 68DCKT10014 PHẠM THỊ THÙY LINH 68DCKT11

34 34 68DCKT10012 PHẠM THUỲ LINH 68DCKT11

35 35 68DCKT10017 PHẠM HUYỀN NGA 68DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 35 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 36 68DCKT10018 PHÙNG THỊ KIM NGÂN 68DCKT11

2 37 68DCKT10019 VŨ HỒNG NGỌC 68DCKT11

3 38 68DCKT10020 TẠ THỊ HỒNG NHUNG 68DCKT11

4 39 68DCKT11010 TRẦN THỊ NGỌC  NHUNG 68DCKT11

5 40 68DCKT10021 LÊ THỊ OANH 68DCKT11

6 41 68DCKT11013 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 68DCKT11

7 42 68DCKT10022 NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH 68DCKT11

8 43 68DCKT10023 PHẠM NHƯ QUỲNH 68DCKT11

9 44 68DCKT11001 HOÀNG QUỲNH QUYÊN 68DCKT11

10 45 68DCKT17214 ĐÀO THỊ THẢO 68DCKT11

11 46 68DCKT10026 NGUYỄN THỊ THÙY 68DCKT11

12 47 68DCKT10025 TRẦN THANH THÚY 68DCKT11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kinh tế vĩ mô DC2KV62

Ngày thi: 12/6/2018 Ca thi: 2

12 47 68DCKT10025 TRẦN THANH THÚY 68DCKT11

13 48 68DCKT10024 NGÔ THỊ THƯƠNG 68DCKT11

14 49 68DCKT10027 NGUYỄN THỊ SƠN THỦY 68DCKT11

15 50 68DCKT11021 HÀ THỊ HOA TRANG 68DCKT11

16 51 68DCKT10029 LÊ THU TRANG 68DCKT11

17 52 68DCKT10028 TRẦN THỊ THU TRANG 68DCKT11

18 53 68DCKT14001 TRẦN THỊ THÙY TRANG 68DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 18 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


